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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đổi mới phương pháp giảng dạy (ĐMPPGD) là một trong những yếu tố để không chỉ đảm bảo mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Song có thể thấy, quan điểm trên là quan điểm của các cấp lãnh đạo về giáo dục - đào tạo. Đối với giảng viên trực tiếp đứng lớp, ĐMPPGD là giải pháp hữu hiệu để mỗi buổi học đều thực sự hiệu quả đối với cả giảng viên và sinh viên. 
Những kết quả nghiên cứu về chất lượng đào tạo gần đây cho thấy khả năng tiếp thu và vận dụng bài học của sinh viên tăng lên khi họ được học tập chủ động và trải nghiệm. Học tập chủ động (active learning) là cách học mà sinh viên là chủ thể của hoạt động học, được tự lực khám phá, chinh phục kiến thức; tự đánh giá được khối lượng và chất lượng kiến thức đạt được. Học tập trải nghiệm (experiential learning ) là cách học mà người học được đặt vào những tình huống thực tế, được quan sát, trao đổi, giải quyết tình huống theo cách của cá nhân; tự đánh giá năng lực trải nghiệm của bản thân. Học tập chủ động và trải nghiệm không chỉ giúp sinh viên tiếp thu hiệu quả kiến thức, phát triển kỹ năng, có năng lực đánh giá và tự đánh giá mà còn phát huy được năng lực sáng tạo. Song để sinh viên được học tập chủ động và trải nghiệm phương pháp tổ chức giảng dạy của giảng viên là vô cùng quan trọng. 
Đã có rất nhiều những phương pháp dạy học tích cực được thiết kế và áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam: phương pháp Động não (Brainstorming) [Osborn, 1963]; phương pháp dạy học dựa trên vấn đề (Problem based learning) [Hmelo – silver, 2004]; phương pháp suy nghĩ và chia sẻ theo cặp (Think - pair - share) [Lyman, 1987]; phương pháp học theo nhóm (Group learning);…(*) Mỗi phương pháp đều có tính ưu việt của mình ở từng góc độ đối với cả giảng viên lẫn sinh viên. Song dễ nhận thấy, đối với mỗi một học phần, mỗi một vấn đề thậm chí đối với mỗi đối tượng sinh viên, mục đích của giảng viên mà việc sử dụng phương pháp nào, kết hợp sử dụng các phương pháp nào, sáng tạo thêm phương pháp… là điều mà mỗi giảng viên chúng ta luôn trăn trở.

2. MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP

Là một giảng viên với thâm niên đứng lớp chưa cao song cũng đủ để trải nghiệm rất nhiều phương pháp (chủ yếu là học tập, rút kinh nghiệm của người đi trước, và ít nhiều sáng tạo), đặc biệt là sau 3 năm giảng dạy học phần Kỹ năng Giao tiếp tôi xin mạo muội trình bày phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá mà tôi đã áp dụng với lớp 55KNGT1 trong học kỳ II năm học 2013 – 2014 vừa qua.
2.1. Phương pháp giảng dạy
· Tên gọi của phương pháp: Làm việc nhóm cạnh tranh

· Cách thức triển khai: 

Chia lớp SV thành 12 nhóm  (7 SV/nhóm)

Mỗi SV sẽ được được làm việc trong 3 nhóm khác nhau (do GV chia nhóm)

Giao cho tất cả các nhóm SV trong lớp cùng một đề tài (1chủ đề theo chương trình học phần). Có 4 chủ đề trong 8 chủ đề của học phần được nhóm sinh viên thuyết trình. Nhóm tự tìm hiểu (theo yêu cầu của GV), làm việc nhóm hiệu quả để có 01 bài thuyết trình nộp cho GV. GV đánh giá bài thuyết trình (viết: word, powerpoint) để chọn ra 01 nhóm có bài chuẩn bị tốt nhất được thuyết trình trên lớp. 

Nhóm được thuyết trình sẽ thuyết trình trên lớp (<3SV thuyết trình). 
Các nhóm còn lại ngồi nghe để : 1/ tiếp nhận được kiến thức  2/ chấm điểm (theo hệ tiêu chí đã được giáo viên nêu trước) 3/ bổ sung, giải thích các nội dung trong bài thuyết trình của nhóm, đặt câu hỏi. 
GV kết luận sau mỗi buổi thuyết trình : đưa thêm câu hỏi, đưa các tình huống xử lý, tổng kết kiến thức.

· Tỷ lệ thời lượng áp dụng (so với thời lượng HP): 50%

· Những điểm mới so với trước đây: 
· 01 SV tham gia làm việc trong nhiều nhóm và không được tự chọn

· Nhiều nhóm SV cùng làm 01 đề tài

· 01 SV được : thực hiện 5 bài thuyết trình ; nghe, đánh giá trên 10 bài thuyết trình.

· SV tiếp nhận kiến thức một cách chủ động, có bình luận (đánh giá, nhận xét, phê phán...)

· Dự kiến hiệu quả mang lại:
- Nhiều nhóm SV cùng làm một phần công việc nên tạo được tính cạnh tranh, chủ động khi lĩnh hội vấn đề 

- Với cách làm trên cho học phần KNGT sinh viên vừa lĩnh hội hiệu quả được kiến thức của học phần vừa được thực hành hiệu quả hệ kỹ năng (làm nhóm, phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, tranh luận, thảo luận, thuyết trình, đàm phán thương lượng, hùng biện...) 

- Từ những hoạt động mà SV được hướng dẫn, tổ chức, yêu cầu thực hiện để phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu ; phát triển kỹ năng mềm ; phát triển tư duy sáng tạo 
2.2. Phương pháp kiểm tra đánh giá

· Tên gọi của phương pháp: Tự đánh giá quá trình hiệu quả, tích cực

· Cách thức triển khai: 

Song song với phương pháp “Làm việc nhóm cạnh tranh” được mô tả ở trên, phương pháp “Tự đánh giá quá trình hiệu quả, tích cực” được các nhóm SV chủ động thực hiện như sau:

· Các nhóm SV tự đánh giá, được đánh giá, đánh giá và cho điểm bài thuyết trình của nhóm khi nghe nhóm bạn thuyết trình

· Các nhóm sinh viên tự nhận xét để cho điểm mỗi một thành viên trong nhóm dựa trên sự đóng góp của các thành viên
· Những điểm mới so với trước đây:

· SV chủ động tự đánh giá và đánh theo tiêu chí GV thông qua chứ không chỉ GV đánh giá.
· Các nhóm SV tự đánh giá và được đánh giá chính xác, công bằng và công khai

-     Các tiêu chí và nội dung đánh giá mang tính toàn diện

· Dự kiến hiệu quả mang lại:

- SV được tự đánh giá và đánh giá toàn diện (kiến thức, kỹ năng, thái độ), liên tục trong suốt quá trình 

- 01 SV sẽ có : 1/  điểm nhóm (điểm các bài thuyết trình nhóm do các nhóm SV tự chấm điểm nhau theo hệ tiêu chí GV yêu cầu), 2/ điểm cá nhân trong nhóm (tự nhóm SV cho điểm các thành viên trong nhóm mình theo thang điểm 10, điểm chính thức của mỗi thành viên sẽ bằng điểm nhóm cho × điểm nhóm) và 3/ điểm cá nhân (phát biểu trên lớp, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ, bài thu hoạch)

Do đó mỗi một SV mặc dù hoạt động nhóm song vẫn có điểm số của riêng mình phản ánh đúng năng lực, tinh thần, thái độ của bản thân 

3. HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
Bên cạnh những kết quả đạt được đúng như dự kiến vẫn tồn tại một số hạn chế sau:
· Có những nhóm sinh viên có bài viết tốt song khi lên trình bày kém thu hút, chưa gây được hứng thú cho lớp;

· Một số nhóm không làm chủ được thời gian thuyết trình;

· Vì các nhóm ngồi nghe không chú ý vào nội dung kiến thức nhóm bạn trình bày mà chỉ chú ý để bắt lỗi nhóm bạn;

· Với cách xếp lớp theo học phần như hiện nay, 01 sinh viên phải tham gia làm việc trong nhiều nhóm khác nhau lại do giáo viên phân gây trở ngại lớn cho hoạt động nhóm của sinh viên. Thậm chí, có một số sinh viên không thể hoạt động nhóm do không thể sắp xếp trùng thời gian với nhóm;
· Là học phần thuộc khối kỹ năng mềm, tài liệu tham khảo rất rộng và không có quy chuẩn, SV tham khảo từ rất nhiều nguồn theo rất nhiều quan điểm nên nhiều lúc GV cũng chỉ dừng lại ở việc đánh giá và lý giải quan điểm cùng SV và đưa quan điểm cá nhân chứ không thể hướng SV theo một quan điểm, tiêu chí cụ thể.
Từ những hạn chế nhận thấy như trên, bài học kinh nghiệm được rút ra là:

· Giảng viên cần hướng dẫn kỹ hơn với các nhóm thuyết trình để có bài thuyết trình hiệu quả, đảm bảo đúng thời lượng;

· Bổ sung và chỉnh sửa cho bộ tiêu chí đánh giá và cho điểm để các nhóm đánh giá và cho điểm hiệu quả hơn;
· Cần linh hoạt hơn trong cách chia nhóm để tránh trường hợp sinh viên không hoạt động nhóm được.
*     *
*

Trên đây là phần trình bày phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá cho học phần Kỹ năng Giao tiếp mà tôi đã áp dụng đối với lớp 55KNGT1 trong học kỳ vừa qua. Việc có nhiều hạn chế như đã nhận thấy và kịp thời rút ra bài học như đã trình bày chắc chắn vẫn còn thiếu sót. Rất mong nhận được thật nhiều những đóng góp tâm huyết của quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp.
---------------------------------------------------------
(*) Dẫn theo Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thuý (3)
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